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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
Bản án số: 113/2023/HS-ST 

Ngày 07-7-2023 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hoàng Thanh 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quang Thái và ông Đào Nam Dương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Ngọc Phượng – Thư ký Toà án nhân 

dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Giang Quân - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 7 năm 2023, tại Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 92/2023/TLST-HS 

ngày 11 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

96/2023/QĐXXST - HS ngày 26 tháng 5 năm 2023 và Thông báo hoãn phiên tòa 

số: 36/2023/TB-TA ngày 07 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo: 

Vương Quang T, sinh ngày 12 tháng 7 năm 2000; nơi cư trú: Khu 10, xã 

V, huyện H, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 12/12; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vương 

Chí P và bà Cù Thị H; vợ, con: Chưa có; tiền án: 01, tại Bản án số 

16/2019/HSST ngày 10/4/2019 Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

đã xử phạt Vương Quang T 02 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 05 năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Cố ý 

gây thương tích”; tiền sự: Không; bị cáo hiện đang tại ngoại tại địa phương, “có 

mặt”. 

Bị hại: Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1986; địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện 

H, tỉnh Tuyên Quang (đã chết). 
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Người đại diện hợp pháp của bị hại: Chị Đặng Thị L, sinh năm 1995; địa 

chỉ: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang, “vắng mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 25/9/2022, Vương Quang T cùng anh 

Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1986; địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Tuyên 

Quang và anh Nguyễn Doãn Đ, sinh năm 1993; địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện H, 

tỉnh Tuyên Quang uống bia tại quán bia ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện 

Mê Linh, thành phố Hà Nội đến khoảng 00 giờ 30 phút  ngày 26/9/2022 thì uống 

bia xong. Sau đó cả ba tiếp tục rủ nhau đi lên quán nướng ở thị trấn Bá Hiến, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để uống bia tiếp, đến khoảng 01 giờ 30 phút 

cùng ngày thì T có bạn gái tên là H, sinh năm 2004; trú tại huyện Y, tỉnh Phú 

Thọ, trọ tại tổ dân phố T, thị trấn B, huyện B gọi điện hẹn gặp T ở phòng trọ của 

Hạ, T đồng ý, do cảm thấy đã say không lái xe được nên T để lại xe mô tô BKS: 

19F1- 339.15 tại quán, cầm theo chìa khóa xe mô tô rồi nhờ anh Đ điều khiển xe 

mô tô chở đến phòng trọ của Hạ, sau khi chở T đến phòng trọ của bạn gái T, anh 

Đ quay lại quán để uống bia với anh Đ. Đến khoảng 03 giờ 00 phút cùng ngày 

thì anh Đ gọi điện thoại cho T hỏi mượn chìa khóa và xe mô tô BKS: 19F1- 

339.15 của T để đi về phòng trọ tại phường P, thành phố P, tỉnh Vĩnh Phúc, lúc 

này T đang ở phòng của bạn gái, nghe anh Đ gọi điện mượn xe, biết anh Đ đã 

uống bia nên T bảo anh Đ “Say rồi anh bắt taxi mà về”, anh Đ không nghe vẫn 

hỏi T cho mượn xe mô tô, T đồng ý và bảo anh Đ đến phòng trọ của H lấy chìa 

khóa xe, sau đó anh Đ đi bộ đến phòng trọ của H, T đưa chìa khóa xe mô tô cho 

anh Đ, anh Đ cầm chìa khóa xe mô tô quay lại quán lấy xe mô tô BKS: 19F1- 

339.15 của T đi về phường P thành phố Phúc Yên. Do đã uống nhiều bia, nồng 

độ cồn Ethanol trong người anh Đ là 70.9 mg/100ml (theo kết quả kiểm tra nồng 

độ cồn), nên khi điều khiển xe mô tô đi đến Km6 + 500 đường tỉnh lộ 310B 

thuộc địa phận tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc, hướng thị trấn Bá Hiến đi ra đường Quốc lộ 2A, thì anh Đ xảy ra tai 

nạn giao thông tự ngã. Hậu quả: Anh Đ bị đa chấn thương được cấp cứu, điều trị 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó chuyển Bệnh viện Hữu Nghị Việt 

Đ, đến ngày 16/10/2022, chuyển về điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, đến ngày 14/11/2022 thì tử vong, xe mô tô bị hư hỏng nhẹ. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã tổ chức tiến hành 

khám nghiệm hiện T, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi theo quy 

định pháp luật. Quá trình khám nghiệm hiện T, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 01 

xe mô tô BKS: 19F1 - 339.15 cùng giấy tờ xe, mẫu dịch màu nâu đỏ. Ngoài ra 

còn tạm giữ 01 giấy phép lái xe mô tô hạng A1 mang tên Nguyễn Văn Đ. 

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn: Tại tóm tắt hồ sơ bệnh án của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Vĩnh Phúc hồi 14 giờ 00 phút ngày 26/9/2022, nồng độ Ethanol trong 

máu của anh Nguyễn Văn Đ là 70.9mg/100ml. 

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện gia đình bị hại là chị Đặng Thị L (vợ anh 

Đ) yêu cầu bị cáo Vương Quang T bồi thường số tiền 25.000.000 đồng. Ngày 
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22/11/2022, bị cáo T đã bồi thường đủ số tiền 25.000.000 đồng cho chị L. Sau 

khi nhận tiền chị L không có yêu cầu gì khác và có đơn đề nghị không truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với bị cáo T. 

Tại bản Cáo trạng số: 101/CT-VKSBX  ngày 10 tháng 5 năm 2023, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên đã truy tố bị cáo Vương 

Quang T về tội “Giao cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông đường 

bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, Kiểm sát viên luận tội đối bị cáo: Giữ nguyên quyết định 

truy tố như Cáo trạng đối với bị cáo; sau khi đánh giá tính chất, mức độ phạm tội 

của bị cáo, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 264; điểm b, s khoản 1 Điều 

51; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm b khoản 1 Điều 55; khoản 5 Điều 65; khoản 

2 Điều 56 Bộ luật Hình sự, xử phạt Vương Quang T từ 01 năm đến 01 năm 03 

tháng cải tạo không giam giữ. Tổng hợp với 02 năm 06 tháng tù của Bản án số 

16/2019/HSST ngày 10/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ, buộc Vương Quang T phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 02 

năm 10 tháng đến 02 năm 11 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. 

Áp dụng khoản 4 Điều 264 Bộ luật Hình sự, phạt Vương Quang T 

10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự, trả lại bị cáo Vương Quang T 01 xe mô mô tô BKS: 19F1- 339.15 cùng 

giấy tờ xe mô tô mang tên Vương Quang T nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm 

bảo thi hành án. 

Đối với Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 mang tên Nguyễn Văn Đ, chị 

Đặng Thị L không có yêu cầu nhận lại và đề nghị tịch thu tiêu hủy nên cần tịch 

thu tiêu hủy. 

Bị cáo T không tranh luận gì, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Xuyên, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, đại diện 

hợp pháp của bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp 

pháp.  
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[2]. Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã 

nêu trên. Lời khai nhận tội của bị cáo, phù hợp với lời khai của người làm chứng, 

kết quả kiểm tra nồng độ cồn và còn được chứng minh bằng các tài liệu khác thu 

thập trong hồ sơ vụ án; đã có đủ cơ sở để kết luận: 

Khoảng 03 giờ 00 phút ngày 26/9/2022, sau khi Vương Quang T, anh 

Nguyễn Văn Đ và anh Nguyễn Doãn Đ cùng nhau uống bia tại xã Tiến Thắng, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, sau đó lại rủ nhau tiếp tục đi uống bia tại 

quán đồ nướng ở tổ dân phố Trại Cúp, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc, sau khi uống bia xong T đã giao xe mô tô BKS: 19F1- 339.15, dung 

tích xi lanh 124cm3 của mình cho anh Nguyễn Văn Đ đã uống bia, lúc này nồng 

độ cồn Ethanol trong người anh Đ là 70.9 mg/100ml (theo kết quả kiểm tra nồng 

độ cồn) điều khiển xe mô tô của T để về phòng tại phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, anh Đ điều khiển xe đi đến Km6 +00 đường tỉnh 

lộ 310B thuộc địa phận Tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình 

Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, thì xảy ra tại nạn giao thông tự ngã. Hậu quả: Anh Đ bị 

thương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, đến ngày 14/11/2022 tử vong. 

Với hành vi trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên tuy 

tố bị cáo ra trước Tòa về tội “Giao cho người không đủ điều kiện tham gia giao 

thông đường bộ” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Tội phạm và hình phạt đối với bị cáo được quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 264 Bộ luật Hình sự như sau: 

“1. Người chủ sở hữu, quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ 

mà giao cho người không có giấy phép lái xe hoặc người đang trong tình trạng 

có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức 

quy định...điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ thuộc một trong 

các Trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người...” 

[3]. Xét vụ án có tính chất nghiêm trọng vì hành vi phạm tội của bị cáo đã 

xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng đồng thời gây lên tình hình 

mất trật tự trị an xã hội, nên cần xử lý bị cáo thỏa đáng cân xứng với hành vi 

phạm tội của bị cáo gây ra để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[4]. Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của bị cáo thấy rằng: 
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Bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; 

quá trình điều tra đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại nên được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phạm tội trong thời gian thử thách của án treo, thuộc 

Trường hợp tái phạm nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Với các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, nhân thân và mức độ phạm tội như 

đã nêu trên, việc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo là cần 

thiết. Mức án đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp, 

cần chấp nhận. Do bị cáo phạm tội trong thời gian thử thách của án treo nên sau 

khi quy đổi hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù, Tòa án tổng hợp 

với 02 năm 06 tháng tù tại Bản án số 16/2019/HSST ngày 10/4/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 

của hai bản án. 

[5] Về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng: Đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát về hình phạt bổ sung và xử lý vật chứng nêu trên là đúng pháp luật được Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra xem xét, giải quyết. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Vương Quang T phạm tội “Giao cho người không đủ điều 

kiện tham gia giao thông đường bộ”. 

1. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 264; điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 

Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm b khoản 1 Điều 55, khoản 2 Điều 56;  

khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 7 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 

15 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp 

dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo (được bổ sung bởi Nghị quyết số 

01/2022/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022), xử phạt Vương Quang T 12 

(Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, được chuyển đổi thành 04 (Bốn) tháng 

tù. Tổng hợp với 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù của Bản án số 16/2019/HSST 

ngày 10/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, buộc bị cáo 

T phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 02 (Hai) năm 10 (Mười) 

tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

2. Áp dụng khoản 4 Điều 264 Bộ luật Hình sự, phạt Vương Quang T 

10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước. 

3. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

https://lawnet.vn/vb/Nghi-quyet-02-2018-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-Dieu-65-cua-Bo-luat-Hinh-su-ve-an-treo-5C656.html
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Trả lại Vương Quang T 01 xe mô mô tô BKS: 19F1- 339.15; 01 đăng ký 

xe mô tô BKS: 19F1- 339.15 số 027629 do Công an huyện H, tỉnh Phú Thọ cấp 

ngày 31/12/2010 mang tên Vương Quang T nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo 

thi hành án. 

Tịch thu tiêu hủy 01 Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 số AQ692181 mang 

tên Nguyễn Văn Đ. 

Toàn bộ vật chứng có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản 

ngày 31/5/2023 giữa Công an huyện Bình Xuyên và Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Bình Xuyên. 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Vương Quang T phải chịu 200.000 (Hai 

trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; 

Người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án. 

Nơi nhận: 
- Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc;                                                                     

- VKSND huyện Bình Xuyên;   

- CA huyện Bình Xuyên; 

- Chi cục THADS huyện Bình Xuyên; 

- UBND xã V, H, Phú Thọ; 

- Bị cáo, bị hại;  

- Lưu HS, VP, THAHS.           

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Hoàng Thanh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


